
Mẫu biểu số 02

MÃ CHƢƠNG: 422.

MÃ KBNN GIAO DỊCH: KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐỐNG ĐA

Đơn vị tính: đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5-9 11 12

    1 
 Kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương 13      074
                           -                - 

    2 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên (hoặc kinh phí thực hiện 

chế độ tự chủ) 13      

    11.262.579.000    11.262.579.000    11.262.579.000                      - 

    3 

 Kinh phí được bổ sung sau ngày 

30/9/2019 (chi tiết theo nội dung 

nhiệm vụ) 

 3.1 
 Giảm trừ dự toán NSNN năm 

2018 13      
         284.363.000     284.363.000         284.363.000                      - 

 3.2  Bổ sung kinh phí năm 2019 13                 73.417.000       73.417.000           73.417.000                      - 

 ........                            -                      - 

    11.051.633.000                -    11.262.579.000   (210.946.000)    11.051.633.000                      -                   -               - 

ĐƠN VỊ:  TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA

MÃ SỐ ĐVQHNS: 1058616

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƢỢC CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CÁC CẤP THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN 

NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020

Số 

TT
Nội dung kinh phí

Tính 

chất 

nguồn 

kinh 

phí

Loại, 

Khoản

Dự toán năm được chi

Dự toán đã sử 

dụng đến 31/01 

năm sau

Số dư tại thời điểm 31/01 được chuyển 

nguồn sang năm sau

Cam kết 

chi

 TỔNG CỘNG 

ngày 14 tháng 02 năm 2020

Thủ trƣởng đơn vị

Tổng số

Dự toán 

năm trước 

chuyển 

sang

Dự toán giao đầu 

năm

Dự toán điều 

chỉnh
Số dư dự toán

Số dư tạm 

ứng


